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1 Nguyễn Trần Yến Nhi  18/07/2000 2018 2018 Ngữ văn Giải nhì 7380101
2 Bùi Văn Duy 21/03/2000 2018 2018 Lịch sử Giải nhì 7380101
3 Nguyễn Phương Thảo 16/11/2000 2018 2018 Địa lý Giải nhì 7380101
4 Phan Ngọc Nhi 12/07/2000 2018 2018 Lịch sử Giải nhì 7380101
5 Nguyễn Nhật Hà 10/11/2000 2018 2018 Lịch sử Giải nhì 7380101
6 Ngô Ngọc Huyền 27/10/2000 2018 2018 Lịch sử Giải nhì 7380101
7 Trần Thị Thanh Tú 10/03/2000 2018 2018 Ngữ văn Giải nhất 7380101
8 Nguyễn Trang Nhung 04/05/2000 2018 2017 Địa lý Giải nhì 7380101
9 Hoàng Phương Linh 16/09/2000 2018 2018 Lịch sử Giải nhì 7380101
10 Phan Như Quỳnh 01/10/2000 2018 2018 Lịch sử Giải nhì 7380101
11 Trần Thị Minh Hạnh 29/11/2000 2018 2018 Địa lý Giải nhất 7380101
12 Trần Thùy Linh 04/11/2000 2018 2018 Lịch sử Giải nhì 7380101
13 Trịnh Thị Thu 02/01/2000 2018 2018 Ngữ văn Giải nhất 7380101
14 Nguyễn Hoàng Hiệp 03/02/2000 2018 2017 Ngữ văn Giải nhì 7380101
15 Trần Nguyễn Khánh Hằng 01/09/2000 2018 2018 Địa lý Giải nhì 7380101
16 Nguyễn Trọng Tấn 14/09/2000 2018 2018 Lịch sử Giải nhất 7380101
17 Nguyễn Phương Thảo 01/05/2000 2018 2018 Lịch sử Giải nhì 7380101
18 Nguyễn Minh Trang 13/12/2000 2018 2018 Địa lý Giải nhất 7380101
19 Dương Nguyễn Minh Hiếu 02/10/2000 2018 2018 Lịch sử Giải nhất 7380101
20 Bùi Hồng Ngọc 17/07/2000 2018 2018 Lịch sử Giải nhì 7380101
21 Nguyễn Thị Kiều 07/01/2000 2018 2018 Lịch sử Giải nhì 7380101
22 Hà Thị Lan Chi 03/11/2000 2018 2018 Lịch sử Giải nhì 7380101
23 Hoàng Thị Dung 21/11/2000 2018 2018 Địa lý Giải nhì 7380101
24 Chu Thúy Hiền 11/01/2000 2018 2017 Lịch sử Giải nhì 7380101
25 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/01/2000 2018 2017 Lịch sử Giải nhì 7380101
26 Nguyễn Hoàng Long 28/11/2000 2018 2018 Địa lý Giải nhì 7380101
27 Nguyễn Hiếu 28/12/2000 2018 2018 Lịch sử Giải nhì 7380101
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